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Ngày soạn: 23/10/2023
BUỔI 1  - THÁNG 11

ÔN TẬP , KIỂM TRA GIỮA KÌ I

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Ôn tập củng cố và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về đọc hiểu văn bản truyện ngắn, thơ sáu chữ, bảy chữ và văn bản thông tin giải quyết một hiện tượng tự nhiên; kiến thức Tiếng Việt trong các bài 1,2,3.

- Củng cố kiến thức về quá trình tạo lập và vận dụng tạo lập hoàn chỉnh bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hộị và đoạn văn  ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ;

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với người khuyết tật, những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên: Hệ thống kiến thức và bài tập
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại kiến thức đã học theo hướng dẫn của GV.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: LUYỆN ĐỀ
* Đề 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: HS làm đề đọc hiểu số 1

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
CÚC ÁO CỦA MẸ

Nhất Băng (Trung Quốc)
Cậu còn nhớ sinh nhật 12 tuổi. Vừa sáng tinh mơ, đã nghe thấy mẹ nói: “Con trông đây là cái gì?”. Cậu mở to mắt, trước mặt là một chiếc áo mới, kiểu quân phục như cậu từng mơ ước, hai hàng cúc đồng, trên vai áo có ba vạch màu xanh, đó là mốt quần áo “thịnh hành” trong học sinh. Cậu bỗng mừng rơn, vội mặc áo quần. Cậu muốn đến lớp, ra oai với các bạn. Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn mặc quần áo cũ của anh, vá chằng vá đụp nữa! Quả nhiên đúng như dự kiến, khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của các bạn đều trố lên. Các bạn đều không ngờ được rằng, cậu bạn lúc nào cũng mặt mày lọ lem, đầu bù tóc rối bụi bặm cũng có lúc vẻ vang rạng rỡ như thế. 

Cậu hoàn thành tiết học đầu tiên một cách vui vẻ, hởi lòng hởi dạ. Trong giờ giải lao, các bạn đều vây quanh cậu. Có bạn bỗng hỏi: “Ô hay! Tại sao khuy áo của bạn không giống của chúng mình nhỉ?”

Lúc ấy, cậu mới nhìn kỹ cúc áo của mình, quả thật không giống cúc áo của người khác, hai dãy thẳng đứng. Còn cúc áo của cậu lại nghiêng lệch, hai dãy xếp thành hình chữ “vê” (V).

Các bạn bỗng đều cười òa lên. Thì ra, chỗ đính khuy trên chiếc áo trắng của cậu là một miếng vải cũ màu vàng. Cậu cũng hiểu ra, chắc là mảnh vải mẹ mua không đủ may áo, đành phải lót bên trong bằng mảnh vải khác, sợ người khác nhìn thấy cúc áo đành phải đính sang bên cạnh. Và cũng để người khác không nhìn thấy, mẹ đã khéo léo đính chéo hàng cúc kia, tự nhiên thành hình chữ “vê” (V).

Biết rõ sự thực, các bạn lại giễu cợt, khiến cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng cậu. Buổi trưa về đến nhà, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ cao tay, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Cậu liếc nhìn, thấy nước mắt mẹ chảy quanh trong khóe mắt, vội quay đầu chạy biến…(...) Từ hôm ấy trở đi, mẹ làm việc ít nghỉ tay. Cậu tận mắt thấy mẹ gầy sọp đi, thấy mẹ nằm bẹp rồi ra đi mãi mãi… Cậu rất muốn nói một câu: “Con xin lỗi mẹ”, mà không còn cơ hội nữa. Sau này, cậu cố gắng học tập, cậu có rất nhiều, rất nhiều tiền, rồi sửa sang phần mộ của mẹ nhiều lần.

Một hôm, cậu tham gia một cuộc trình diễn thời trang của nhà thiết kế bậc thầy. Có một người mẫu nam bước lên sàn diễn khiến mắt cậu bỗng căng lên, đầu óc kêu ong ong hỗn loạn. Bộ áo màu trắng với hai dãy khuy đồng hình chữ “vê” (V). Bên trong có phải là…? Cậu không làm chủ được mình, lao lên sàn diễn, lật ra xem tấm áo của người mẫu nam, lót bên trong tự nhiên cũng là một mảnh vải vàng! Cậu quỳ sụp trước mặt người mẫu nam, òa khóc thống khổ.

Sau khi nghe cậu kể hết câu chuyện, tất cả những người có mặt tại hội trường đều trầm ngâm suy nghĩ mãi. Cuối cùng, một nhà thiết kế bậc thầy nói: “Thực ra, tất cả những người mẹ đều là các nhà nghệ thuật!”.

(Vũ Phong Tạo dịch, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 3/2011, tr.45-46)

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Văn bản trên là:

A. truyện vừa

B. truyện ngắn

C. truyện dài

D. truyện đồng thoại

Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Cả A và C
Câu 3. Nhân vật chính trong truyện là ai? 

A. Là “cậu”

B. Là mẹ của cậu

C. Là các bạn

D. Là nhà thiết kế bậc thầy

Câu 4. Dòng nào nêu đầy đủ các sự việc chính có trong văn bản?
A. Cậu được mẹ tặng áo mới và rất hãnh diện; khi bị bạn giễu cợt, cậu cắt nát vụn chiếc áo trước mặt mẹ; mẹ qua đời, cậu vô cùng ân hận.

B. Cậu được mẹ tặng áo mới và rất hãnh diện; khi bị bạn giễu cợt, cậu cắt nát vụn chiếc áo trước mặt mẹ rồi chạy biến.

C. Cậu được mẹ tặng áo mới và rất hãnh diện; khi bị bạn giễu cợt, cậu chạy biến; mẹ qua đời cậu vô cùng ân hận.

D. Cậu được mẹ tặng áo mới và rất hãnh diện; khi bị bạn giễu cợt, cậu cắt nát vụn chiếc áo trước mặt mẹ.

Câu 5. Vì sao tác giả đặt nhan đề cho văn bản là: “Cúc áo của mẹ”

A. Vì muốn ca ngợi chiếc cúc áo với đường chỉ khéo léo của mẹ.

B. Vì muốn ca ngợi tấm lòng yêu thương con của người mẹ.

C. Vì muốn ca ngợi tính khí kiên cường của người con.

D. Vì muốn ca ngợi buổi trình diễn thời trang ấn tượng, xúc động.

Câu 6: Đâu không phải là lí do khiến nhân vật “cậu” lại “quỳ sụp” trước mặt người mẫu và “òa khóc thống khổ” khi tham gia buổi trình diễn thời trang?
A. Vì bộ áo màu trắng với hai dãy khuy đồng hình chữ “vê” (V) giống y chan chiếc áo mà mẹ cậu đã may cho cậu

B. Vì cậu ân hận, xót xa, đau khổ trước hành động thiếu suy nghĩ của mình ngày trước với mẹ

C. Vì cậu cảm nhận được sự khéo léo, tình yêu thương của mẹ

D. Vì cậu muốn mẹ chứng kiến thành công của mình
Câu 7: Tác dụng của thành phần trạng ngữ in đậm trong câu văn là gì?

“Sau này, cậu cố gắng học tập, cậu có rất nhiều, rất nhiều tiền, rồi sửa sang phần mộ của mẹ nhiều lần”.

A. Bổ sung cho nòng cốt câu về mặt thời gian

B. Bổ sung cho nòng cốt câu về mặt nguyên nhân

C. Bổ sung cho nòng cốt câu về mặt cách thức

D. Bổ sung cho nòng cốt câu về mặt không gian

Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:

Câu 8: (0,5 điểm) Nhân vật “cậu” có thái độ như thế nào khi được mẹ tặng chiếc áo mới?

Câu 9: (1,0 điểm) Em có đồng tình với câu nói của nhân vật nhà thiết kế bậc thầy trong văn bản: “Thực ra, tất cả những người mẹ đều là các nhà nghệ thuật!” không? Vì sao? 

Câu 10: (1,0 điểm) Nêu bài học ý nghĩa nhất mà em rút ra từ câu chuyện. Em sẽ làm gì để thực hiện bài học đó?

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
         Viết một bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
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	Câu 1- 7: Mỗi câu đúng ( 0,5 điểm)
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	8
	· Khi được mẹ tặng chiếc áo mới, nhân vật “cậu” có thái độ:

+ mừng rơn, vội mặc quần áo;

+ muốn đến lớp ra oai với các bạn;

(Mỗi ý đúng được 0,25,điểm)
	0,5

	
	9
	- Học sinh bày tỏ quan điểm của bản thân: đồng tình/không đồng tình/không hoàn toàn đồng tình. 

- Lí giải hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Đây là một định hướng:

Đồng tình vì: Câu nói của nhà thiết kế đã khẳng định tình yêu thương của người mẹ với con là vô cùng vĩ đại. Tình yêu thương của mẹ đem lại giá trị tinh thần vô giá cho con. Chính tình yêu thương của người mẹ đã khiến cho mỗi người mẹ trở thành nhà thiết kế bậc thầy. Khẳng định mối quan hệ giữa tình yêu thườn và sự sáng tạo.

· Không đồng tình vì: Vì nhà thiết kế bậc thầy cần có tài năng lớn, thiết kế những tác phẩm có giá trị, truyền được nguồn cảm hứng tích cực nhất đến mọi người. Thực tế vẫn có những người mẹ vô trách nhiệm, thiếu yêu thương con cái.

· Không hoàn toàn đồng tình vì: Tình yêu thương của mẹ với con là vô bờ bến, là vĩnh hằng nên không thể ví được với bất của cái gì trên đời. 

Hướng dẫn chấm:

- HS bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm. 

- HS bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí nhưng chưa thật đầy đủ: 0,75 điểm. - HS chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân, không lí giải: 0,5 điểm.

 - HS không trả lời hoặc trả lời nhưng lí giải không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp huật: không cho điểm.
	1,0

	
	10
	· Bài học ý nghĩa nhất mà em rút ra từ câu chuyện: Chúng ta hãy biết trân trọng những gì mình đang có, trước khi thời gian dạy cho bạn hiểu những giá trị gì bạn đã từng có.
· Để thực hiện bài học đó, em cần phải:
+ Cần yêu thương, quan tâm đến cảm xúc của người thân

+ Có cách cư xử bình tĩnh đúng mực, biết kìm chế, làm chủ cảm xúc của bản thân.

+ Luôn trân trọng, giữ gìn từng giá trị nhỏ nhất mà mình đang có.

Hướng dẫn chấm: 

- Đưa ra được 2 ý nghĩa hợp lí: 0.5 điểm

- Đưa ra được 1 ý nghĩa hợp lí: 0.25 điểm.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết một bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài tự sự

Mở bài nêu được nêu tên một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa mà em đã tham gia; thân bài kể lại được chi tiết về một hoạt động xã hội theo một trình tự thống nhất; kết bài nêu được ý nghĩa hoặc bài học thu được sau khi tham gia hoạt động xã hội.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng sự việc cần kể: một hoạt động xã hội em đã tham gia

Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung bài văn tự sự

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của một bài văn kể lại một hoạt động xã hội mà em tham gia

* Mở bài: Giới thiệu về một hoạt động xã hội để lại trong em ấn tượng sâu sắc
* Thân bài: 

Lần lượt kể lại hoạt động theo trình tự nhất định:

- Nêu mục đích của hoạt động, lí do em tham gia hoạt động đó.

- Kể về hình thức tổ chức hoạt động (thành phần tham gia, thời gian, địa điểm,…).

- Kể về quá trình tiến hành hoạt động (bắt đầu, hoạt động chính, kết thúc).

· Nêu kết quả, ý nghĩa của hoạt động (về vật chất và về tinh thần)
Lưu ý: Kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận để kể lại.
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa và bài học sau khi tham gia hoặc hoạt động xã hội.
	2,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25


	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện nhìn nhận, cảm xúc tích cực về hoạt động xã hội được kể, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


* Đề 2:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ HS làm đề số 2

Phần I. Đọc hiểu (5,0) điểm

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Thăm cõi Bác xưa

Tố Hữu

Anh dắt em vào cõi Bác xưa 

Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa 

Có hồ nước lặng sôi tăm cá 

Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa. 

 

Có rào râm bụt đỏ hoa quê 

Như cổng nhà xưa Bác trở về

Có bốn mùa rau tươi tốt lá 

Như những ngày cháo bẹ mǎng tre.

 

Nhà gác đơn sơ, một góc vườn 

Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn 

Giường mây chiếu cói, đơn chǎn gối 

Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn. 

 

Máy chữ thôi reo, nhớ ngón đàn 

Thong dong chiếc gậy gác bên bàn 

Còn đôi dép cũ, mòn quai gót 

Bác vẫn thường đi giữa thế gian...

Câu 1. Phương thức biểu đạt của bài thơ trên là gì?

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Biểu cảm

D. Thuyết minh

Câu 2. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

A. Thơ 6 chữ

B. Thơ 7 chữ

C. Thơ tự do

D. Thơ lục bát

Câu 3. Biện pháp nghệ thuật nổi bật nào được sử dụng trong đoạn thơ thứ ba?

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Ẩn dụ

D. Liệt kê

Câu 4. Bài thơ trên thể hiên đức tính nào của Bác?

A. Lòng yêu nước

B. Tinh thần hiếu học

C. Sự giản dị

D. Tinh thần đoàn kết

Câu 5 (0,5 điểm) Nêu nội dung chính của bài thơ trên.

Câu 6 (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ trên.

Câu 7 (1,0 điểm) Nhà Bác qua bước chân “anh” và “em” hiện lên như thế nào? Tình cảm của nhà thơ dành cho Bác được thể hiện ra sao qua bài thơ.

Câu 8 (0,5 điểm) Qua bài thơ trên, em học tập được những đức tính tốt đẹp nào của Bác? 

Phần II. Viết (5,0 điểm)

Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một chuyến hoạt động xã hội ý nghĩa nhất đối với em.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	C. Biểu cảm
	0,5 điểm

	Câu 2
	B. Thơ 7 chữ
	0,5 điểm

	Câu 3
	D. Liệt kê
	0,5 điểm

	Câu 4
	C. Sự giản dị
	0,5 điểm

	Câu 5
	- Nội dung đoạn thơ là miêu tả về nơi ở khi trước của Bác qua đó nêu lên những nét đáng quý của Bác. 

- Sự thương nhớ của nhân vật trữ tình với Bác.
	0,5 điểm

	Câu 6
	- Biện pháp liệt kê: “có hồ nước lặng … măng tre”

- Tác dụng:

+ Gợi những hình ảnh gần gũi, đơn sơ, quen thuộc trong cõi Bác xưa.

+ Tạo nhịp điệu, tăng sức biểu đạt cho câu thơ.
	1,0 điểm

	Câu 7
	- Nhà Bác hiện lên qua bước chân “anh” và “em”: gần gũi, giản dị với hình ảnh quả xoài, bưởi, nắng đu đủ, hồ nước cá, góc vườn đơn sơ,…

- Tình cảm của nhà thơ với Bác: Sự tiếc thương, ngậm ngùi khi về thăm nhà Bác.
	1,0 điểm

	Câu 8
	Những đức tính: sự giản dị, mộc mạc của Bác.
	0,5 điểm


Phần II. Viết (5,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn kể lại một hoạt động xã hội

Mở bài giới thiệu được hoạt động xã hội. Thân bài triển khai được chi tiết hoạt động đó. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về hoạt động đó.
	0,25 điểm

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một hoạt động xã hội mà em được tham gia.
	0,25 điểm

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

1. Mở bài

- Giới thiệu được hoạt động: Lí do, mục đích của hoạt động xã hội đó.

2. Thân bài

- Kể diễn biến hoạt động (sự chuẩn bị cho hoạt động, diễn biến hoạt động, hoạt động kết thúc như thế nào?…)

- Nêu được ấn tượng về hoạt động xã hội đó.

3. Kết bài

Thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ về hoạt động mà em đã tham gia.
	4,0 điểm

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0,25 điểm

	
	Lưu ý: Chỉ ghi điểm tối đa khi thí sinh đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.
	


CA 2: LUYỆN ĐỀ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ HS làm đề số 3

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:

Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

- Con thấy chuyến đi thế nào? 

- Rất tuyệt bố ạ! 

Người bố hỏi: 

- Con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa? 

- Vâng, con thấy rồi ạ! 

- Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

Cậu bé trả lời:

- Chúng ta có một con chó, họ có bốn. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.

Cậu bé nói thêm: 

- Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!

Người bố vô cùng ngạc nhiên, ông nhìn cậu con trai, mỉm cười đáp:

- Chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có con ạ! 

(“Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào?”, dẫn theo http://quantrimang.com/cau-chuyen-y-nghia-ve-cuoc-song, 2018) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

A. Biểu cảm                                                  B. Miêu tả

C. Tự sự                                                        D. Thuyết minh

Câu 2. Xác định ngôi kể của truyện:

A. Ngôi thứ nhất                                            B. Ngôi thứ ba
C. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba       D. Ngôi thứ hai

Câu 3. Theo văn bản, người bố muốn cho con trai của mình thấy điều gì khi dẫn con thăm thú một ngôi làng? 

A. một người nghèo có thể nghèo đến mức nào.

B. một ngôi làng đẹp đến mức nào.

C. một người có thể giàu có đến mức nào.

D. để thấy mình giàu có đến mức nào.

Câu 4: Trong văn bản, các nhân vật chủ yếu được khắc họa ở phương diện nào?

A. Hành động

B. Trang phục

C. Suy nghĩ

D. Lời nói
Câu 5: Tại sao người con lại thấy chuyến đi thăm ngôi làng “rất tuyệt”?

A. Vì cậu bé nhận ra những người dân trong làng nghèo như thế nào.

B. Vì cậu nhận ra gia đình của cậu giàu có.

C. Vì cậu thích được vui chơi cùng lúc với nhiều động vật.

D. Vì cậu bé đã biết người nghèo sống như thế nào. 
Câu 6: Lí do nào khiến nhân vật người bố “vô cùng ngạc nhiên” về con sau chuyến đi?
A. Vì con được thăm thú, thưởng thức món ăn ở làng quê.

B. Vì con thấy được sự cách biệt giữa giàu nghèo. 

C. Vì con thấy cuộc sống của hai bố con giàu có ra sao.

D. Vì con đã nhìn thấy sự khác biệt trong cuộc sống của hai cha con và những người ở ngôi làng mà họ đến thăm, nhận thấy mình nghèo đến mức nào.
Câu 7: Tác dụng của trợ từ trong câu: “ - Vâng, con thấy rồi ạ!” là:
A. Tạo tình cảm thân mật, yêu mến của con dành cho bố.

B. Tạo sắc thái lễ phép, kính trọng của người con với bố.

C. Nhấn mạnh vào cái con đã thấy.

D. Dùng để hỏi.

 Câu 8: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn văn: “Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng”. 

Câu 9: Em có đồng tình với quan điểm của người bố “Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực mới khiến chúng ta thực sự giàu có” trong văn bản không? Vì sao?

Câu 10: Qua câu chuyện, em rút ra được những bài học gì cho bản thân? 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
 Viết một bài văn kể lại một chuyến đi để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Phần
	Câu
	
Nội dung

	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	Câu 1- 7: Mỗi câu đúng ( 0,5 điểm)



	
	8
	Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn văn: “Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có ti vi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng”: 

- Các hình ảnh liệt kê: “những bức tường”, “ti vi”, “bạn bè, gia  đình”, “họ hàng” 

- Biện pháp liệt kê nhân mạnh những sự khác biệt trong cuộc sống của hai cha con và những người ở ngôi làng mà họ đến thăm. Qua đó, thấy được suy nghĩ của cậu bé về giàu, nghèo.  Từ đó giúp người đọc nhận ra giá trị tinh thần như tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, họ hàng mới là những giá trị đích thực làm cho cuộc sống con người thực sự giàu có. 

- Giúp cho đoạn văn thêm sinh động, gợi hình, gợi cảm.

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời được 3 - 4 ý như đáp án: 1,0 điểm.

- Trả lời được 2 ý như đáp án: 0,5 điểm

- Trả lời được 1 ý như đáp án: 0,25 điểm
	1,0

	
	9
	- Học sinh bày tỏ quan điểm của bản thân: đồng tình/không đồng tình/không hoàn toàn đồng tình. 

- Lí giải hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Đây là một định hướng:

Đồng tình vì:

+ Tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, những giá trị đích thực vì đó là những giá trị tinh thần làm cho chúng ta được sống đầy đủ hơn, phong phú hơn, trọn vẹn hơn. Đó là những thứ vô giá mà tiền bạc không mua được. 

+ Sự giàu có về tình yêu, lòng trắc ẩn, tình cảm gia đình, bạn bè giúp cho mỗi người nhận thấy cuộc đời đầy ý nghĩa, đem lại sự giàu có về tinh thần, đem lại sức mạnh để con người lao động, cống hiến, …

+ Giúp mọi người gắn kết, xã hội văn minh, …

· Không đồng ý vì:

+ Ngoài các giá trị như tình yêu, lòng trắc ẩn, gia đình, tình bạn, …thì cuộc sống của con người vẫn cần những giá trị vật chất khác để nuôi sống con người, để chữa bệnh, và phục vụ các nhu cầu khác.

+ Nếu chỉ thiên về giá trị tinh thần, con người sẽ đánh mất đi cơ hội để phát triển, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

+ Có các giá trị vật chất xã hội mới có thể phát triển, …

Hướng dẫn chấm:

 - HS bày tỏ quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm. 

- HS bày tỏ quan điệm cá nhân và lí giải hợp lí nhưng chưa thật đầy đủ: 0,75 điểm. - HS chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân, không lí giải: 0,5 điểm.

 - HS không trả lời hoặc trả lời nhưng lí giải không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp huật: không cho điểm.
	1,0

	
	10
	 HS rút ra 2 đến 3 bài học có ý nghĩa cho bản thân, phù hợp chuẩn mực đạo đức. Đây là định hướng:

· Chúng ta cần phải sống yêu thương, gắn bó, cần xây dựng các mối quan hệ gia đình, bạn bè, mối quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp.

· Ngoài những giá trị vật chất, mỗi người cần tạo cho mình một đời sống tinh thần phong phú, sống hòa mình với thiên nhiên, với mọi người xung quanh.

· Cuộc sống cần có những trải nghiệm để có hiểu biết về cuộc sống, để nhận ra những giá trị đích thực của nó 

Hướng dẫn chấm: 

- Đưa ra được 2 ý nghĩa hợp lí: 0.5 điểm

- Đưa ra được 1 ý nghĩa hợp lí: 0.25 điểm.
	0,5

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết một bài văn kể lại một chuyến đi để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài tự sự

Mở bài nêu được nêu tên một chuyến đi có ý nghĩa mà em đã tham gia; thân bài kể lại được chi tiết về một chuyến đi hay theo một trình tự thống nhất; kết bài nêu được ý nghĩa hoặc bài học thu được sau khi tham gia chuyến đi.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng sự việc cần kể: một chuyến đi em đã tham gia

Viết bài văn kể lại một chuyến đi để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung bài viết thành các đoạn văn

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của một bài văn tự sự kể lại một chuyến đi có ý nghĩa:

* Mở bài: Giới thiệu về một chuyến đi để lại trong em ấn tượng sâu sắc
* Thân bài: 

Lần lượt kể lại chuyến đi theo trình tự nhất định:

- Nêu mục đích của chuyến đi, lí do em tham gia chuyến đi đó.

- Kể về hình thức tổ chức hoạt động của chuyến đi (thành phần tham gia, thời gian, địa điểm,…).

- Kể về quá trình tiến hành chuyến đi (bắt đầu, hoạt động chính, kết thúc).

· Nêu kết quả, ý nghĩa của chuyến đi (về vật chất và về tinh thần)
Lưu ý: Kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận để kể lại.
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa và bài học sau khi tham gia chuyến đi
	2,5



	
	
	 d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện nhìn nhận, cảm xúc tích cực về chuyến đi/ hoạt động xã hội được kể, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


*Đánh giá toàn bài:

	Mức điểm
	Mức độ đánh giá

	4,0
	- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng; lời văn trong sáng; thuyết phục. 

	3,75 - 2,75
	- Đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng nhưng còn mắc một vài lỗi diễn đạt.         

	2,5 - 1,5
	- Đảm bảo yêu cầu cơ bản nhưng chưa rõ ràng.

	1,25 - 0,25
	- Bài tóm tắt còn sơ sài, chưa rõ sự việc, nhân vật chính.

	0,0
	- Bài viết lạc đề, chưa đảm bảo các yêu cầu trên.


IV. Củng cố, dặn dò
- Xem lại nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết : Ôn tập Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên 
Ngày soạn: 23/10/2023
BUỔI 2 - THÁNG  11

ÔN TẬP VĂN BẢN THÔNG TIN GIẢI THÍCH
MỘT HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Hiểu và phân tích các đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản; liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.

- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin; Nhận biết và giải thích được đặc điểm, chức năng của các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; thực hành đọc hiểu các văn bản thông tin ngoài SGK.

2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ và có thái độ, cách cư xử với người khuyết tật, những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.


- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:Hệ thống kiến thức và bài tập
2. Chuẩn bị của học sinh:Ôn lại kiến thức đã học theo hướng dẫn của GV.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: LÍ THUYẾT

A. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN :

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ

? Thế nào là Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên?

? Nêu Cách trình bày thông tin trong văn bản?

? Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ là gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

- Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên là loại văn bản nhằm giới thiệu những hiểu biết khoa học cơ bản về hiện tượng đó. Nội dung chính của loại văn bản này thường tập trung vào một số thông tin chính như: Hiện tượng đó là gì? Tại sao có hiện tượng đó? Chúng có lợi hay có hại như thế nào? Cần làm gì để tận dụng lợi ích và khác phục ảnh hưởng xấu của chúng?...

- Cách trình bày văn bản thông tin: Trong văn bản thông tin, nội dung ý tưởng và thông tin có thể được triển khai theo một hoặc kết hợp nhiều các khác nhau. Thông thường có các cách như: Trình bày theo trật tự thời gian, Quan hệ nguyên nhân- kết quả, mức độ quan trọng hay phân loại đối tượng, so sánh đối chiếu: trình bày hoàn toàn bằng phương tiện ngôn ngữ hoặc kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ.

- Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ Là các hình ảnh, số liệu, kí hiệu, biểu đồ…được dùng phối hợp với phương tiện ngôn ngữ nhằm minh họa, làm rõ những nội dung nhất định được biểu hiện bằng những phương tiện ngôn ngữ.
B. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

ĐỀ SỐ1: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
ĐỀ 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Biển đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này. Những sinh vật có sức chống trả căng yếu, sẽ càng sớm trở thành nạn nhân, và chịu ảnh hưởng cảng nặng nề. Rồi loài người sẽ là những nạn nhân tiếp theo nếu chúng ta không cùng nhau tạo ra thay đổi. Thế hệ tương lai sẽ trả giả, hay biết ơn là hệ quả của chính những gì chúng ta làm ngày hôm nay. Tôi tin rằng, nếu đã đọc đến đây, bạn sẽ trở thành đồng đội của tôi, của tác giả, của những người đang cố gắng để làm cho Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
(Theo Hoàng Thảo – Lời giới thiệu, Sống xanh không khó - Nam Kha, NXB Dân trí)

Câu 1: Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

A. Miêu tả.          B. Biểu cảm.          C. Nghị luận.           D. Tự sự

Câu 2: Theo tác giả, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động.

A.Tới mọi mặt của đời sống con người.           B. Tới mọi mặt của thú rừng.

C. Tới mọi mặt của con người và cây cối.

D. Tới mọi mặt, mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên 

Câu 3: Theo tác giả, những sinh vật có sức chống trả càng yếu sẽ như thế nào trước ô nhiễm môi trường ?

A. Dễ hoà nhập.    B. Sớm trở thành nạn nhân, và chịu ảnh hưởng càng nặng nề.

C. Không chịu ảnh hưởng từ môi trường sống.

D. Thích nghi cao với ô nhiễm môi trường.

Câu 4: Theo tác giả, tương lai con người sẽ như thế nào nếu chỉ 

A. Loài người sẽ là những nạn nhân tiếp theo.

B. Loài người không chịu sự ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường

C. Loài người thích nghi với ô nhiễm môi trường.

D. Loài người sẽ có cuộc sống tốt đẹp

Câu 5: Theo tác giả, thế hệ tương lai sẽ trả giá, hay biết ơn là hệ quả của

A. Những sinh vật có sức chống trả yếu.

B. Phụ thuộc vào chính những gì chúng ta làm ngày hôm nay

C. Phụ thuộc vào việc trồng cây, gây rừng.

D. Phụ thuộc vào việc thu gom rác.

Câu 6: Nội dung chính của ngữ liệu trên: 

A. Biển đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường tác độ con người phải hành động.

B. Miêu tả cuộc sống của con người trên trẻ 

C. Miêu tả cuộc sống của các loài thú trên 

D. Miêu tả cuộc sống của cỏ cây trên trái 

Câu 7: câu văn: “Tôi tin rằng, nếu đã đọc đến đây, bạn sẽ trở thành đồng đội của tôi, của tác giả, của những người đang cố gắng để làm cho Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A.So sánh.           B. Nhân hoá.               C. An du.            D. Liệt kê.

Câu 8: Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn khi nào?

A. Các nước phát triển dồn rác thải sang các nước nghèo, nước chậm phát triển.

B. Mọi người, mọi quốc gia biết bảo vệ và giữ gìn môi trường sống.

C. Các nước giàu có và phát triển bảo vệ môi trường sống của họ.

D. Các nước nghèo, nước chậm phát triển tự bảo vệ môi trường sống của họ.

Câu 9: Em có đồng tình với ý kiến: Thế hệ tương lai sẽ trả giả, hay biết ơn là hệ quả của chính những gì chúng ta làm ngày hôm nay không? Vì sao?

Câu 10: Từ ngữ liệu phần đọc hiểu, em hãy trình bày những việc em đã và sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống, để trái đất trở nên tốt đẹp hơn?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1.C
2.D

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9. Học sinh có thể trình bày theo quan điểm cá nhân, diễn giải hợp | lý. 

Đồng tỉnh

Lý giải: Những việc làm của chúng ta ngày hôm nay sẽ gây tác động đến môi trường mà thế hệ sau chính là đối tượng trực tiếp chịu ảnh

hưởng từ hệ quả đỏ. Vì vậy nếu hôm nay chúng ta cũng nhau thay đổi để có môi trường xanh thì trong lai thế hệ sau của chúng ta sẽ được sống trong một cuộc sống trong lành, Trái đất trở thành một nơi tốt đẹp hơn và ngược lại.

10 - Bảo vệ Trái đất chính là vấn đề cấp thiết hiện nay.

* Nêu thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

+ Trái đất ngày càng nóng lên.

+ Không khi chứa nhiều thành phần gây hại hơn

+ Nồng độ chỉ đã và đang tăng lên

+ Ô nhiễm từ các loại xe cộ...

* Những việc cần làm để trái đất trở nên tốt đẹp hơn: + Cần có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường

+ Có lối sống hoà hợp với môi trường.

+ Tiết kiệm nguồn điện, nguồn nước

+ Ít sử dụng hóa chất

+ Ngăn chặn chặt phá và khai thác rừng...

+ Bảo vệ các loài động vật quý hiếm...

+ Cần có sự quản lý chặt chẽ của người nhà nước trong việc xử lý những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

+ Tăng cường tuyên truyền để cho nâng cao nhận thức của người

dân trong việc bảo vệ môi trường, hiểu rõ tác hại của ô nhiễm môi trưởng đối với hệ sinh thái, sức khỏe con người...

+ Tái chế rác thải, tái sử dụng giấy.

|+ Giảm thiểu chất thải và tác động của môi trường *Bài học nhận thức và hành động

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của vấn đề môi trường

và bảo vệ môi trường.

CA 2: LUYỆN ĐỀ
ĐỀ 2: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Đề 2: Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi

I. ĐỌC - HIỂU (6 điểm)
"Mây ngũ sắc là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các mảng đầu trong một vùng nước, nói chung năm trong vùng gần vị trí biểu kiểu của Mặt Trời hoặc Mặt Trăng. Nó là một hiện tượng khá phổ biến, thường thấy nhất trong máy trung tích, máy ti tích, máy hình lột đậu và máy tt. Chúng đôi khi xuất hiện như các dài song song với rìa của đảm này. Ngũ sắc đôi khi cũng được nhìn thấy trong máy tầng bình lưu vùng cực (còn gọi là máy xà cừ"). Màu sắc thường là nhạt màu như màu phần tiên (tàu từng law), nhưng có thể rất rực rỡ hoặc pha trộn với nhau, đôi khi tương tự như xả cử. Khi xảy ra gần Mặt Trời, hiệu ứng có thể khó phát hiện khi nó bị chìm trong ánh sáng chói lòa của Mặt Trời. Điều này có thể khắc phục bằng cách chặn ảnh sáng mặt trời bằng tay hoặc quan sát nó dưới bóng của cây cối hoặc tòa nhà. Các vật hỗ trợ khác là kinh tối màu, hoặc quan sát bầu trời phản xạ qua giong lỗi hoặc trong một vùng nước. Mây ngũ sắc rất hiểm.
Ở Trường Sa, nếu biển mang nhiều sắc màu kì thú thì bầu trời cũng không kém phần hấp dẫn. Đặc biệt, có những hôm, trong văng chiếu đã ổi phản chiếu xuống mặt biển cản xuất hiện những đảm này ngũ sắc. Chủng có sức hấp dẫn khiến người ta nhìn hàng giờ không chân.
Thời điểm hoàng hôn có những đảu này được nhuộm sắc và cả ông ảnh điệu đà. Có những đêm máy quay quanh một trời và tạo ra lỗ hống để lọt ảnh nắng xuống nhìn như một cải "giếng trời" giữa thiên nhiên. Lại có những đám mây MÔN SẴN CỎ viễn ánh sáng chói lại xung quanh khiển chúng càng nổi bật và sắc nét trên nền trời. Những đảm một kì ảo ở Trường Sa luận thay đổi hình dáng, màu sắc, khiến cho bầu trời trở nên sinh động ở mọi thời khác.

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào đã học?

A. Truyện ngắn      B. Tiểu thuyết             C. Văn bản thông tin       D. Tùy bút

Câu 2. Đoạn trích trên cung cấp thông tin gì?

A. Cung cấp thông tin về hiện tượng sao băng

B. Cung cấp thông tin về hiện tượng mây ngũ sắc, hiện tượng thiên nhiên kì thú

C. Cung cấp thông tin về hiện tượng là lụt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

D. Cung cấp thông tin về Biển Đông,

Câu 3. Các từ mây, mặt trời, mặt trăng trong câu sau: “"Mây ngũ sắc là sự xuất hiện của màu sắc trong một đảm máy trong tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các mảng đầu trong một vùng nước, nói chung nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của Mặt Trời hoặc Mặt Trăng. " Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. Từ đồng nghĩa

C. Từ tượng thanh

Câu 4. Các đám mây ngũ sắc có sức hấp

A. Khiến người ta nhìn hàng giờ không chân

B. Khiến người ta cảm thấy vui vẻ

C. Khiến người ta cảm thấy nhớ

D. Khiến người ta suy nghĩ về nó

Câu 5: Thời điểm nào những đám mây ngũ sắc thường xuất hiện?

A. Bình minh         B. Hoàng hôn         C. Giữa trưa           D. Chiều tà

Câu 6: Những đảm máy kì ảo ở Trường Sa xuất hiện như thế nào?

A. Luôn như thể, không thay đổi gì      B. Luôn thay đổi hình dáng, màu sắc

C. Chỉ thay đổi hình đảng                     D. Chỉ thay đổi màu sắc

Câu 7: Việc những đám mây thay đổi hình dáng màu sắc khiến bầu trời như thế nào?

A. Trở nên sinh động ở mọi thời khắc                B. Trở nên lung linh huyền ảo

C. Trở nên nhàm chán                           D. Trở nên nhiều màu sắc

Câu 8: Có những đám mây quay quanh mặt trời để làm gì?

A. Để cho đẹp                   B. Để cho nhiều màu sắc

C. Để cho lung linh               D. Để tạo ra lỗ hổng

Câu 9. Bản thân em có hiểu biết gì về hiện tượng thiên nhiều mây ngũ sắc? Vì sao ở mọi thời khắc trong ngày, bầu trời trên biển đảo Trường Sa luôn sinh động?

Câu 10. Những thông tin chính mà đoạn trích trên cung cấp là gi? Em dựa vào đầu để nhận biết nhanh được các thông tin ấy? Vì sao mà con người thích nhìn thấy hiện tượng mây ngũ sắc?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện yêu cầu của GV 

Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

IV. Củng cố, dặn dò
- Xem lại nội dung bài học

- Bài tập: Tìm thêm các ngữ liệu văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Chuẩn bị tiết luyện đề 
Ngày soạn: 23/10/2023
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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

(Sắc thái nghĩa của từ, Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn)

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

- Rèn kĩ năng nhận diện.

- Vận dụng các đơn vị kiến thức sắc thái nghĩa của từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn vào làm bài tập.

- Chủ động ôn tập kiến thức.

- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Biết cách sử dụng sắc thái nghĩa của từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong nói và viết

2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: Sắc thái nghĩa của từ
1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong 05 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

 Phân biệt sắc thái nghĩa của các từ ngữ sau và cho ví dụ để làm rõ sự khác nhau về cách dùng giữa các từ ngữ đó:

a. ngắn và cụt lủn 

b. cao và lêu nghêu 

c. lên tiếng và cao giọng 

d. chậm rãi và chậm chạp

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. ngắn chỉ tính chất trung tính nhưng cụt lủn có sắc thái châm biếm. 

b. cao chỉ mang sắc thái trung tính còn lêu ngêu mang sắc thái nghĩa chê bai.

c. lên tiếng chỉ mang sắc thái trung tính còn cao giọng mang sắc thái mỉa mai. 

d. chậm rãi chỉ mang sắc thái tích cực còn chậm chạp mang sắc thái tiêu cực. 

2. Bài tập 2

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong qua hệ thống câu hỏi sau:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Huống chi ta cùng các người sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa. để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tại vạ về sau?

                                      (Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ)

a. Tìm trong đoạn trích năm từ Hán Việt và giải nghĩa các từ đó.

b. Đi một câu với mỗi từ Hán Việt tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. Năm từ Hán Việt trong đoạn trích: loạn lạc, gian nan, giả hiệu, triều đình, thác mệnh. 

- loạn lạc: tình trạng hỗn loạn, trật tự mất hết trong một nước

- gian nan: có nhiều khó khăn gian khổ phải vượt qua.

- giả hiệu: chỉ trên danh nghĩa chứ thực chất không phải, cốt để đánh lừa. độc lập giả hiệu

- triều đình: nơi các quan vào chầu vua và bàn việc nước; thường dùng để chỉ cơ quan trung ương, do vua trực tiếp đứng đầu, của nhà nước quân chủ.

- thác mệnh: ỷ lại 

b. - Thời kì loạn lạc của đất nước khiến mọi thứ bị trì trệ. 

- Công việc của tôi càng ngày gian nan. 

- Cô gái giả hiệu mẹ của đứa trẻ nhằm đánh lừa mọi người đi đường để bắt cóc đứa bé ấy. 

- Triều đình ta ngày càng thịnh vượng. 

- Anh ta đã thác mệnh cho đồng đội. 

3. Bài tập 3

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong qua hệ thống câu hỏi sau:

Theo em, các từ in đậm trong từng nhóm câu sau đây có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao?

a. - Cuộc kháng chiến vĩ đại ấy là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Anh ấy có mội thân hình to lớn, săn chắc.

b. - Không thể thống kê chính xác số người chết trong nạn đói năm 1945.

- Người chiến sĩ ấy đã hi sinh trong một trận chiến ó biên giới phía Bắc.

- Cụ tôi đã mất cách đây năm năm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. Không vì nếu thay đổi sẽ mất đi sắc thái nghĩa khái quát, trừu tượng. Từ vĩ đại thường mang một ý nghĩa, sự kiện liên quan đến tầm vóc lơn lao, trọng đại. Từ to lớn thường chỉ sự vật, con người mang tính hẹp hơn. 

b. Không vì nếu thay đổi như thế sẽ mất đi sắc thái trang trọng trong từng câu văn. 

4. Bài tập 4

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn trong qua hệ thống câu hỏi sau:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Vua truyền cho hai chú cháu đứng dậy, và nói tiếp:

- Việc nước đã có người lớn lo. Hoài Văn Hầu nên về quê để phu nhân có người sớm hôm trông cậy. Đế vương lấy hiếu trị thiên hạ, em ta không nên sao nhãng phận làm con.

Vừa lúc ấy, một người nội thị bưng một mâm cỗ đi qua. Thiệu Bảo cầm lấy một quả cam sành chí mọng trên mâm, bảo một nội thị đưa cho Hoài Văn.

(Nguyễn Huy Tưởng, Lá cờ thêu sáu chữ vàng)

a. Tìm từ ngữ đồng nghĩa với mỗi từ in đậm trong đoạn trích trên.

b. Việc sử dụng các từ in đậm đó đã đem lại sắc thái gì cho lời văn?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. phu nhân: vợ 



- đế vương: vua

- thiên hạ: thế gian, trời đất. .

- nội thị: người hầu, kẻ hạ, thái giám.

b. Việc sử dụng các từ in đậm đã đem lại sắc thái trang trọng cho câu văn. 
CA 2: Nghĩa thường minh và nghĩa hàm ẩn
I. Lí thuyết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 ? Thế nào là nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức
SẢN PHẨM DỰ KIẾN
1. Nghĩa tường minh
Nghĩa tường minh của câu là nội dung thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu

2. Nghĩa hàm ẩn
Nghĩa hàm ẩn của câu là nội dung thông báo được suy ra từ nghĩa tường minh và từ ngữ cảnh. Ví dụ, ở câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, từ nghĩa tường minh (Khi ăn quả, ta phải nhớ đến người trồng cây) có thể suy ra nghĩa hàm ẩn “Khi hưởng thụ thành quả nhất định, cần biết ơn người tạo ra thành quả đó”. Nghĩa hàm ẩn được sử dụng trong đời sống và trong tác phẩm văn học để diễn tả những nội dung tế nhị hoặc tăng hiệu quả giao tiếp

II. Luyện tập

1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn qua hệ thống câu hỏi sau:

Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong các trường hợp sau đây:

 a, – Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả! (Truyện cười dân gian Việt Nam, Khoe của) 

b, – Bề ngang hai mươi thước, bề dài hai mươi thước đúng. Thì ra là con rắn vuông bốn góc à? (Truyện cười dân gian Việt Nam, Con rắn vuông)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

2. Bài tập 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn qua hệ thống câu hỏi sau:

Xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong các trường hợp sau đây:

 a, – Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả! (Truyện cười dân gian Việt Nam, Khoe của) 

b, – Bề ngang hai mươi thước, bề dài hai mươi thước đúng. Thì ra là con rắn vuông bốn góc à? (Truyện cười dân gian Việt Nam, Con rắn vuông)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a. – Nghĩa tường minh: Bác có thấy con lợn chạy qua đây không, Tôi không thấy con lợn nào cả. – Nghĩa hàm ẩn: Muốn khoe con lợn của mình, tôi có chiếc áo mới. b. – Nghĩa tường minh: Con rắn to dài vừa tròn hai mươi thước là con rắn vuông à. – Nghĩa hàm ẩn: làm gì có con rắn nào dài hai mươi thước.
3. Bài tập 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV cho hs thảo luận theo bàn qua hệ thống câu hỏi sau:

Xác định nghĩa hàm ẩn của các câu tục ngữ dưới đây:

a. Có tật giật mình.

b. Đời người có một gang tay

Ai hay ngủ ngày, còn có nửa gang.

c. Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

d. Lời nói gói vàng.

e. Lưỡi sắc hơn gươm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

a) Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ là: một người có lỗi, có sai phạm thì dễ chột dạ khi có ai nói động đến.

b) Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ là: đời người rất ngắn ngủi nên nếu ta ngủ nhiều thì sẽ rất lãng phí thời giờ

c) Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ là: đừng nên cười nhạo, chế giễu một ai đó quá đáng vì sau này ta cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy.

d) Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ là: nếu chúng ta nói ra được những lời nói hay, bổ ích thì nó sẽ có giá trị như ngàn vàng.

e) Nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ là: chỉ lời nói độc địa.

IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về kĩ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 24/10/2023 
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Rèn kĩ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

Phân tích quy trình thực hiện bài viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên; biết cách tư duy thực hiện các dạng bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Biết viết văn bản thuyết minh đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu  đề.

2. Phẩm chất:

- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: LÍ THUYẾT
1. Bài tập 1

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo cặp đôi trong 10 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

? Kể tên một số hiện tượng tự nhiên thường gặp?

? Những yêu cầu khi viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

I. Một số các hiện tượng tự nhiên:

- Hiện tượng biến đổi khí hậu và các hệ luỵ của nó: băng tan ở các địa cực, bão, lũ thất thường, sa mạc hoá, Trái Đất nóng dần lên,...

- Hiện tượng biến động trong cuộc sống của muôn loài: chim di cư không về địa quen thuộc, sự sinh sôi bất thường của một số loài côn trùng gây hại, sự bién mất của một thảm thực vật,...

diêm

- Hiện tượng cảnh quan có kết cấu đặc biệt ở một số vùng địa lí: vịnh Hạ Long, quần thể hang động Phong Nha Kẻ Bàng, cao nguyên đá Đồng Văn,...

- Hiện tượng địa chất, thuỷ văn xảy ra theo chu kì hay đột biến: thuỷ triều, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần,...

- Hiện tượng thiên văn thường gặp: nhật thực, nguyệt thực, siêu trăng, mưa sao băng,...

II. Yêu cầu khi viết bài văn thuyết minh
Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên là loại văn bản thông tin nhằm giới thiệu những hiểu biết khoa học cơ bản về hiện tượng đó. Nội dung chính của văn bản này thường tập trung trả lời các câu hỏi sau:

- Đó là hiện tượng gì?

- Biểu hiện như thế nào?

- Vì sao có hiện tượng này?

- Những tác dụng hoặc tác hại của hiện tượng thiên nhiên ấy là gì?

Để viết tốt được bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên em cần theo các bước sau:

1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài
Chọn đề tài phù hợp với trình độ hiểu biết của lứa tuổi.

b. Tìm ý
Để tìm ý được cho bài viết cần chia làm ba loại và xác định được cách trả lời các câu hỏi sau:

- Nêu những biểu hiện của hiện tượng tự nhiên: Hiện tượng tự nhiên này là gì, đặc điểm nào nổi bật? Nó xuất hiện ở đâu hay xảy ra khi nào? Nó có gì khác thường so với những ghi nhận từng có trước đây?
- Giải thích về hiện tượng tự nhiên: Nguyên nhân của hiện tượng tự nhiên này là gì? Các chuyên gia đã giải thích như thế nào? Có điều gì cần bổ sung cho những giải thích đã có? Hoạt động nào của con người góp phần làm nảy sinh hiện tượng này? 

- Cung cấp thông tin về thái độ, hành động của con người trước hiện tượng tự nhiên: hiện tượng tự nhiên đó gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực như thế nào đến đời sống của con người? Con người đã bày tỏ thái độ và thực hiện những hành động gì trước hiện tượng đó?
c. Lập dàn ý
Mở bài
- Nêu lí do muốn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.

Thân bài
- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên. 

+ Đó là hiện tượng gì?

+ Biểu hiện như thế nào?

- Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra hiện tượng tự nhiên (giải thích bằng lập luận khoa học).

+ Vì sao có hiện tượng này?

- Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; nêu và đánh giá khái quát về thái độ và những việc làm của con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.

Lưu ý:
Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức (in đậm, in nghiêng, số thứ tự,...) để làm nổi bật thông tin quan trọng.
Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bản biểu, hình ảnh,...) để minh hoạ và làm nổi bật thông tin quan trọng.
Kết bài
Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.

2. Viết bài
- Trình bày thông tin theo một số kiểu cấu trúc như: trật tự thời gian, mức độ quan trọng của đối tượng, mối quan hệ nhân quả hoặc so sánh, đối chiếu.
- Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức (in đậm, in nghiêng, số thứ tự,...) để làm nổi bật thông tin quan trọng.

- Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh,...) để minh hoạ và làm nổi bật thông tin quan trọng.

- Tránh lạm dụng các hình thức biểu cảm (miêu tả chủ quan, rườm rà., dùng nhiều câu cảm thán,...)

- Phần giải thích phải thật sự tường minh, có lí lẽ và căn cứ xác đáng, khoa học. Các trích dẫn phải đảm bảo tính chính xác, trung thực (ghi chú nguồn đầy đủ),

- Trình bày mạch lạc, thuyết phục, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu. 

3. Chỉnh sửa bài viết

Sau khi viết, em hãy kiểm tra chất lượng bài viết dựa vào bảng kiểm sau:

Tiêu chí
Mở bài
- Nêu lí do muốn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên. 

- Nêu tên và giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên.

Thân bài
- Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên.

- Trình bày trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.

- Trình bày mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; Ứng xử của con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.

Kết bài
- Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích.

- Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.

CA 2: LUYỆN ĐỀ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV cho hs thảo luận theo bàn trong 5 phút qua hệ thống câu hỏi sau:

Đề bài 1: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: hiện tượng sóng thần.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

1.Mở bài
- Nêu li do muốn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.
Trong vô số những hiện tượng thiên nhiên thì sóng thần là một trong những thiên tai có sức tàn phá khủng khiếp nhất của nhân loại.

2.Thân bài
a. Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên (Đó là hiện tượng gì? Biểu hiện như thế nào?)

- Sóng thần là một trong những hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống. Hậu quả mà nó gây ra luôn mang lại những thiệt hại nặng nề về người và vật chất cho cuộc sống loài người. Vậy sóng thần là gì? Nó là hiện tượng các đợt sóng lớn được hình thành do các lượng nước lớn của đại dương bị di chuyển chớp nhoáng tạo nên.

b. Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra hiện tượng tự nhiên (giải thích bằng lập luận khoa học)
- Do những trận động đất ngầm có tâm chấn nằm sâu trong lòng đại dương hình thành nên.

- Do sự hoạt động của các ngọn núi lửa ngầm nằm dưới đáy biển. Khi chúng phun trào sẽ gây nên tác động tới lượng nước làm xuất hiện các cột nước có áp suất lớn như những cột nước lớn trào lên mặt nước.

- Nguyên nhân hiện diện trước mặt mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy đó là do sự dịch chuyển của một lượng nước lớn. Lượng nước đột ngột di chuyển do tác động của các trận động đất, phun trào núi lửa, va chạm của các thiên thạch, hay các vụ nổ do tác động ngoại lực... sẽ gây nên sóng thần nhưng ở các mức độ khác nhau.

- Sức mạnh huỷ diệt của sóng thần còn được tạo ra bởi sự cộng hưởng khi các đợt sóng xô nhau liên tiếp tràn vào đất liền. Hiệu ứng cộng hưởng này làm gia tăng sức mạnh và sự tàn phá của sóng thần lên gấp nhiều lần.

c. Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; nêu và đánh giá khái quát về thái độ và những việc làm của con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.
- Khi nhận thấy các trận động đất lớn, vì chúng sẽ tạo nên những va chạm dưới lòng đất với đáy biển tác động trực tiếp tới thể tích nước.

- Sự xuất hiện của các hạt bọt nước trên diện rộng, mùi hôi từ nước biển thổi vào.

Khi đáy biển nghiêng làm cho mực nước rút khỏi bờ có thể lên tới hàng trăm mét, nhiệt độ của nước cao đột ngột, có tiếng nổ lớn ngoài đại dương. 

- Hay một số hiện tượng như vệt sáng đỏ chân trời, các đàn hải âu bay ngược Den biển, tiếng ồn khi sóng va vào bờ biển, trên trời xuất hiện nhiều đám mây đen... Lưu ý:

3. Kết bài
Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
HS dựa vào dàn ý viết thành bài hoàn chỉnh

IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về kĩ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên để chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 24/10/2023
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Rèn kĩ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên (TT)

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

Phân tích quy trình thực hiện bài viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên; biết cách tư duy thực hiện các dạng bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Biết viết văn bản thuyết minh đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu  đề.

2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: LUYỆN ĐỀ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS 

Đề bài 2: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: hiện tượng bão.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Gợi ý dàn bài
1.Mở bài
- Nêu lí do muốn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.
Trong suốt hàng ngàn năm trong lịch sử loài người, những cơn bão được nhắc đến như một kẻ phá hoại hoặc sự nổi giận của mẹ thiên nhiên hay hiện thân của sức mạnh Thượng Đế. Thật khó có thể diễn tả hết sức mạnh cũng như sức tàn phá của một cơn bão.

2.Thân bài
a. Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên (Đó là hiện tượng gì? Biểu hiện như thế nào?)
+ Vì sao có bão?
    Bão là một xoáy thuận nhiệt đới được cấu trúc bởi khối khí nóng ẩm với dòng thăng rất mạnh xung quanh mắt bão, tạo hệ thống mây, mưa xoáy vào vùng trung tâm bão. Vùng gió xoáy thuận này có đường kính hàng trăm km và hình thành trên vùng biển nhiệt đới ở bắc bán cầu.

+ Cấu trúc của bão: Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. + Điều kiện hình thành bão: Bão chỉ có thể hình thành khi có đủ 3 điều | kiện: Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy.

b. Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra hiện tượng tự nhiên (giải thích bằng lập luận khoa học).
+ Vì sao có hiện tượng này?
Bão hình thành ở các vùng nhiệt đới vì hiện tượng thiên nhiên này cần một dòng nước rất nóng, tối thiểu là 26 độ ở độ sâu ít nhất là 50m dưới nước. Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi mạnh, mà sự bốc hơi chính là Thân | nhiên liệu của bão. Khối khí rất ẩm này sẽ lên cao đến 15 cây số. Ở đó, khí bài sẽ trở nên lạnh, cô đặc và khiến những đám mây bão không cố định trở nên lớn hơn. Khi khí lạnh trở xuống, nó lại hút đầy khí ẩm và nóng. Và nó bị hút với tốc độ rất cao vào bên trong ống khí bay lên cao. Sở dĩ có hiện tượng này vì áp suất ở đây thấp hơn những nơi khác. Điều này giải thích tại sao mây cuộn xung quanh ống khói này.

c. Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; nêu và đánh giá khái quát về thái độ và những việc làm của con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.
+ Thiệt hại do bão:

• Hằng năm bão đã trở thành nỗi kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề cho on | những quốc gia ven biển.

Thiệt hại do bão gây ra khác nhau tuỳ thuộc theo chúng tấn công vào phía nào của một khu vực nhất định.

• Sự kết hợp giữa gió, mưa và lũ lụt do một cơn bão gây ra có thể gây ra những thiệt hại không thể lường trước được cho khu vực bị bão đổ bộ.

+ Cách phòng tránh bão:

• Trước khi bão xảy ra. 

Trong khi xảy ra bão. 

• Sau khi xảy ra bão.

- Trong suốt hàng ngàn năm trong lịch sử loài người, những cơn bão được nhắc đến như một kẻ phá hoại hoặc sự nổi giận của mẹ thiên nhiên hay hiện thân của sức mạnh Thượng Đế. Thật khó có thể diễn tả hết sức mạnh cũng như sức tàn phá của một cơn bão.

3. Kết bài
Trên đây là những thông tin về hiện tượng bão mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng qua bài viết này, chúng ta có thêm kiến thức khoa học về bão để ứng phó.
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CA 2: LUYỆN ĐỀ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS 
Đề bài 3: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: hiện tượng mưa đá.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình làm bài của HS, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- Học sinh trình bày ý kiến các nhân

- Học sinh nhận xét lẫn nhau và bổ sung nếu cần
- GV: Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần). Yêu cầu các bạn khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Mưa đá là gì?
Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. 

Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.

Tại sao có mưa đá?
Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. 

Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây.  

Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.

Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.

[...]

Cách phòng tránh tác hại của mưa đá
Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… nếu nó xảy ra. 

Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị nát dập, bạn có thể dựng giàn che dọc theo luống, và nên làm giàn dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che, chú ý dựng cọc chống phải chắc chắn.

Với mái nhà, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái. Ở những chỗ trọng yếu nên sử dụng các vật liệu có thể chống chịu với va đập. Hiện trên thị trường có loại vật liệu là tấm Polycarbonate rất bền, có khả năng chịu va đập cao, cách âm, kháng cháy và bền trong nhiều năm trong điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt, không bị vỡ, trọng lượng nhẹ và kháng tia tử ngoại (tia UV) tốt. TấmPolycarbonate dày hoặc đa lớp thậm chí có thể được dùng làm cửa sổ chống đạn. Có thể trang bị vật liệu này ở các phần mái lấy sáng, mái che, mái hiên, mái nhà kính, giếng trời, mái nhà xe... để tránh bị vỡ khi có mưa đá.

Làm mái nhà dốc xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.

Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã.
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 IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước kiến thức về  chuẩn bị cho tiết ôn tập lần sau.

Ngày soạn: 24/10/2023
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Rèn kĩ năng viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên (TT)

I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 

Phân tích quy trình thực hiện bài viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên; biết cách tư duy thực hiện các dạng bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.

- Biết viết văn bản thuyết minh đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết, xác định đề tài, mục đích, thu thập dữ liệu; tìm ý và lập dàn ý; xem lại và chỉnh sửa; rút kinh nghiệm.

- Vận dụng thực hành làm các đề văn cụ thể cho từng kiểu  đề.

2. Phẩm chất:
- Yêu môn học.


- Giáo dục ý thức học và làm bài nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị: Máy tính, ti, vi, giấy A1 để HS làm việc nhóm, …

- Học liệu: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, ....
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CA 1: LUYỆN ĐỀ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS 
Đề bài 4: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: vịnh Hạ Long
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Gợi ý dàn bài
1.Mở bài
- Nêu lí do muốn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.
Vịnh Hạ Long được “mẹ” thiên nhiên ưu ái ban cho vẻ đẹp kì vĩ của non nước, sơn thuỷ hữu tình. Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là kì quan thiên nhiên thế giới, trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến với Việt Nam. Đi du lịch Hạ Long, bạn đã bao giờ tò mò về lịch sử hình thành của danh lam thắng cảnh được vinh danh là một trong bảy kì quan thiên nhiên của thế giới chưa? Hãy cùng tôi khám phá vài nét lịch sử của vùng vịnh nổi tiếng này nhé!

2. Thân bài

a. Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên
+ Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía Đông Bắc nước ta, diện tích khoảng 1.553km với 1.969 hòn đảo lô nhô tạo nên những cảnh sắc kì thú.

+ Hàng ngàn hòn đảo, hàng chục hang động đẹp đã tạo nên giá trị thẩm mĩ của vịnh. Vẻ đẹp của Hạ Long được tạo nên từ 3 yếu tố: đá, nước và bầu trời. + Hệ thống đảo đá ở Hạ Long muôn hình vạn trạng quyện với trời biển, tạo ra một bức tranh thuỷ mặc. Phía trong những đảo đá lớn lại hấp dẫn bởi những hang động đẹp đẽ, kì lạ.

- Có thể nói, những giá trị lịch sử, văn hoá đang hiện hữu trên cả một vùng biển đảo rộng lớn này đã góp phần làm cho Hạ Long vốn đã tuyệt vời về cảnh sắc lại càng thêm hấp dẫn, đắm say lòng người.

- Giải thích điểm đặc biệt của hiện tượng tự nhiên bằng lập luận khoa học. 

+ Vùng Hạ Long và vùng rìa bờ, đảo phụ cận của vịnh, bao gồm nhiều hệ tầng trầm tích lục nguyên và cacbonat, có tuổi từ nguyên đại Cổ sinh đến Tân sinh. Nhiều hệ tầng trầm tích ở khu vực này chứa đựng các vết tích cổ sinh vật dưới các dạng hoá thạch khác nhau, trong đó có những nhóm ngành động, thực vật đã tuyệt diệt hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trên Trái Đất.

+ Lịch sử địa chất vịnh Hạ Long, như hiện biết, được mở ra từ khoảng gần 500 triệu năm trước đây, với những hoàn cảnh cổ địa lí hết sức khác nhau và khá phức tạp.

+ Những hòn đảo ở đây là mẫu hình khá lí tưởng về Karst hình thành trong điều kiện nhiệt đới, ẩm. Toàn bộ khu vực vịnh Hạ Long là một cảnh quan Karst qua nhiều triệu năm, với các tháp Karst hình chóp, hình tháp, bị bào mòn, tạo nên cảnh đẹp nổi bật, độc đáo toàn thế giới.

+ Thạch nhũ trong hang động trong khu vịnh có tuổi trẻ hơn các hang động. Nước mưa theo các khe nứt trên trần hang động và vách chảy xuống, trên đường đi chúng hoà tan, bào mòn đá vôi và lắng đọng thành nhũ đá ở trần, măng đá ở nền...

+ Lịch sử kiến tạo của vịnh Hạ Long đã trải qua những hoàn cảnh cổ địa lí rất khác nhau, nhiều lần tạo sơn, biển thoái, sụt chìm, biển tiến... Vịnh Hạ Long còn giữ lại được những dấu ấn của quá trình tạo sơn, địa máng vĩ đại của Trái Đất, có cấu tạo địa luỹ, địa hào cổ.

+ Khu vực vịnh Hạ Long đã từng là biển sâu vào các kỉ Odovic – Silua (khoảng 500 – 410 triệu năm trước), là biển nông vào các kỉ Cacbon Pecmi (khoảng 340 250 triệu năm trước), biển ven bờ vào cuối kỉ Paleogen, đầu Neogen (khoảng 26 – 20 triệu năm trước) và trải qua một số lần biển lấn trong kỉ Nhân sinh (khoảng 2 triệu năm trước). Vào kỉ Trias (240 – 195 triệu năm trước), khi Trái Đất nói chung, châu Âu nói riêng có khí hậu khô nóng, thì khu vực Vịnh Hạ Long là những đầm lầy ẩm ướt, với những cánh rừng tuế, dương xỉ khổng lồ tích tụ nhiều thế hệ...

b. Nêu thái độ và hành động của con người trước hiện tượng tự nhiên
+ Vịnh Hạ Long hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế du lịch với loại hình đa dạng. Đến vịnh Hạ Long, du khách có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, lặn khám phá rặng san hô, câu cá giải trí.

+ Quá trình đô thị hoá thành phố Hạ Long đang diễn ra mạnh mẽ về mọi mặt là một tiền đề vững chắc để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, điều kiện thuận lợi này cho phép xây dựng hệ thống giao thông cảng biển lớn, thích hợp cho việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản... để phát triển vận tải biển và ngư nghiệp.

+ Hiện nay, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương di dời các hộ dân sống trong lòng vịnh lên bờ tái định cư, ổn định cuộc sống và bảo vệ cảnh quan môi trường vùng di sản. Tỉnh sẽ chỉ giữ lại một số làng chài để phục vụ du lịch tham quan.

Lưu ý:
- Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức (in đậm, in nghiêng, số thứ tự,...) để làm nổi bật thông tin quan trọng.
- Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bản biểu, hình ảnh,...) để minh hoạ và làm nổi bật thông tin quan trọng.
3. Kết bài
Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
Vịnh Hạ Long có phong cảnh tuyệt đẹp nên nơi đây là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Dẫu bạn ở đầu trên thế gian này, là người da trắng hay da màu, không kể quốc tịch, ngôn ngữ, tuổi tác... khi đặt chân đến đây cũng đều có chung những cảm xúc, sự rung động của con tim trước một kì quan của đá và nước, và khi phải chia tay Hạ Long chắc sẽ để lại những ấn tượng khó quên.
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CA 2: LUYỆN ĐỀ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS 
Đề bài 5: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên: hiện tượng Cầu vồng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:

+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.

+ 1 thư kí ghi chép.

+ Bàn bạc thống nhất hình thức, phương tiện báo cáo.

- Giáo viên: Quan sát, khích lệ và theo dõi quá trình các nhóm thực hiện, gợi ý nếu cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau và bổ sung thêm

- GV: Hướng dẫn các nhóm trình bày (nếu cần). Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm.

- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

SẢN PHẨM DỰ KIẾN
1.Mở bài
- Nêu lí do muốn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.
Thiên nhiên cho chúng ta rất nhiều điều kì diệu. Tận hưởng vẻ đẹp kì thú ấy sẽ làm cho con người mến yêu thêm cuộc sống tươi đẹp này. Một trong hiện tượng mà đáng phải giới thiệu đó chính là Cầu vồng.

2.Thân bài
a.Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên (Đó là hiện tượng gì? Biểu hiện như thế nào?)
Cầu vồng bản chất là sự tán sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Cầu vồng thực ra có rất nhiều màu sắc, trong đó có bảy màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

b. Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra hiện tượng tự nhiên (giải thích bằng lập luận khoa học).
+ Lý giải nguyên nhân hình thành cầu vồng.

 + Cầu vồng đôi.

+ Tại sao cầu vồng có 7 màu?

+ Những sự thật thú vị về cầu vồng mà có thể bạn chưa biết.

c. Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người nêu và đánh giá khái quát về thái độ và những việc làm của con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.

Cầu vồng là dấu hiệu của sự may mắn. Cầu vồng là biểu tượng của hy vọng vì nó thường xuất hiện sau cơn bão giông và khi trời bắt đầu hửng nắng. Cầu vồng vừa là điểm cuối của cơn mưa vừa là khởi đầu của việc ánh sáng quay trở lại. Cầu vồng là lời hứa hẹn, niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn...

Lưu ý:
Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức (in đậm, in nghiêng, số thứ tự,...) để làm nổi bật thông tin quan trọng.
Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, bản biểu, hình ảnh,...) để minh hoạ và làm nổi bật thông tin quan trọng.
3.Kết bài
Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
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IV: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại và nắm chắc kiến thức đã học.

- Xem trước các kiến thức về hài kịch và truyện cười.

Xác nhận của TTCM
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